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1

STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

I Tổ chức cán bộ Đồng chí Phạm Văn 

Binh - Giám đốc Sở

Văn phòng Sở

1
Xây dựng Quy hoạch công chức, viên chức thuộc Sở giai

đoạn 2026 - 2030

Thông báo Quy 

hoạch

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức

Tỉnh ủy, Sở Nội vụ

2
Trình Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê

duyệt đề án vị trí việc làm Sở Công Thương
Tờ trình, đề án

Sau khi có Thông tư hướng dẫn

của Bộ Công Thương; Bộ Nội vụ;

hướng dẫn của Sở Nội vụ

3
Trình Sở Nội vụ thẩm định Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê

duyệt đề án vị trí việc làm viên chức của đơn vị sự nghiệp
Tờ trình, đề án

Sau khi có Thông tư hướng dẫn

của Bộ Công Thương; Bộ Nội vụ;

hướng dẫn của Sở Nội vụ

4
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức

của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Tờ trình của 

Sở; dự thảo 

Quyết định 

UBND tỉnh

Sau khi có Thông tư hướng dẫn

của Bộ Công Thương; Bộ Nội vụ;

hướng dẫn của Sở Nội vụ

5
Cử công chức, viên chức đào tạo lý luận chính trị, chuyên

môn nghiệp vụ

Văn bản cử 

công chức, 

viên chức

Thường xuyên
Theo Kế hoạch đào tạo, bồi

dưỡng của tỉnh

6 Bổ nhiệm lại cho 04 công chức Quyết định Tháng 5,7,8,9 Theo quy định hiện hành

Các công chức: Hoàng Thanh Hùng;

Nguyễn Thị Kim Loan; Nguyễn Thị

Diễm Kiều; Nguyễn Văn Mão.

7 Báo cáo công tác nội vụ, chất lượng công chức, viên chức Báo cáo Tháng 12/2023 Theo đề nghị của Sở Nội vụ

II Chuyển đổi số Đồng chí Phạm Văn 

Binh - Giám đốc Sở

Văn phòng Sở

1 Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 Kế hoạch Quý IV/2023

2
Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin năm

2023
Công văn Theo kế hoạch của tỉnh

3 Báo cáo Chính phủ điện tử định kỳ Báo cáo Quý I, II, III, IV

4
Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của

sở năm 2023
Báo cáo Tháng 12/2022

5
Báo cáo số liệu đánh giá, xếp hạng mức độ xây dựng chính

quyền điện tử năm 2023
Trước 25/11/2022

III Thi đua, khen thưởng Đồng chí Phạm Văn 

Binh - Giám đốc Sở

Văn phòng Sở

1 Phát động thi đua năm 2023 Kế hoạch Tháng 02/2023

PHU LUC III

DANH MỤC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-SCT ngày     tháng         năm 2023  của Sở Công Thương)



2
STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

2 Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 Kế hoạch Tháng 02/2023

3
Đăng ký thi đua gửi Bộ Công Thương, Ban thi đua khen

thưởng tỉnh, Khối thi đua các sở ngành kinh tế tỉnh
Công văn Tháng 02/2023

4 Sửa đổi Quy chế thi đua khen thưởng của Sở Quyết định Quý II/2023

5
Họp Hội đồng thi đua tổ chức đánh giá, phân loại công chức,

viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng.

Báo cáo tổng 

hợp, biên bản 

thông báo, tờ 

trình

Tháng 12/2023

6 Quyết định tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng Quyết định Tháng 12/2023

7 Tờ trình khen thưởng cho tập thể, cá nhân Tờ trình

Kết thúc năm (từ tháng 

01 đến tháng 03); 

chuyên đề; đột xuất

8 Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2024

Tài liệu có liên 

quan đến Hội 

nghị

Tháng 12/2023

9 Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng, 01 năm Báo cáo

Trước ngày 15/6, 

31/12, hoặc theo yêu 

cầu văn bản cấp trên

IV Tài chính ngành, đầu tư công Đồng chí Phạm Văn 

Binh - Giám đốc Sở

Văn phòng Sở

1 Xây dựng dự toán ngân sách năm 2024 Báo cáo Quý III/2023

2 Đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản tập trung Báo cáo Quý III/2023

3
Báo cáo tự chủ theo NĐ 130/2005/NĐ-CP và Thông tư

145/2017/TT-BTC
Báo cáo Quý IV/2023

4
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công ngành Công

Thương
Báo cáo Quí I/2023

5
Quyết định giao dự toán NSNN, dự toán bổ sung, tăng, giảm

kinh phí năm 2023 cho các đơn vị
Báo cáo Tháng 1/2023

6
Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2023 ngành Công

Thương
Báo cáo

Khi có phát sinh dự 

toán

7 Thực hiện Quyết toán NSNN năm 2022 của các đơn vị Báo cáo Quý, 6 tháng, năm 

8
Báo cáo, Thông báo Quyết toán NSNN năm 2022 của ngành

Công Thương
Báo cáo Quý I/2023

9
Báo cáo công tác tài chính nhà nước ngành Công Thương

năm 2022

Báo cáo, 

Thông báo
Quý III/2023

V Năng lượng tái tạo Đồng chí Phạm Văn 

Binh - Giám đốc Sở

Phòng Quản lý

năng lượng
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

1
Về thực hiện quy hoạch phát triển các Dự án điện gió, điện

mặt trời, thủy điện
Hồ sơ Tháng 12/2023

Triển khai thực hiện Luật Xây

dựng năm 2014; Luật sửa đổi một

số điều của Luật xây dựng năm

2020; Nghị quyết số 140/NQ-CP

của Chính phủ; Chương trình số

110-CTr/TU của BTVTU về

Chương trình hành động thực

hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW

ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị

về định hướng Chiến lược phát

triển năng lượng quốc gia của

Việt Nam đến năm 2030, tầm

nhìn đến năm 2045

2
Về thỏa thuận hướng tuyến các dự án lưới điện trên địa bàn

tỉnh (đấu nối các Dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện)
Văn bản Tháng 12/2023

3

Về hỗ trợ bồi thường, GPMB trong đầu tư các dự án điện

gió, điện mặt trời, thủy điện triển khai đầu tư 2023 trên địa

bàn tỉnh

Văn bản, Báo 

cáo

Hàng tháng, quý, 6 

tháng, 9 tháng, năm

4
Về thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng các Dự án

điện gió, điện mặt trời, thủy điện, lưới điện

Văn bản, Báo 

cáo

Hàng tháng, quý, 6 

tháng, 9 tháng, năm

5

Về kiểm tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý

chất lượng công trình xây dựng của các chủ đầu tư điện gió,

điện mặt trời, thủy điện

Văn bản, Báo 

cáo

Hàng tháng, quý, 6 

tháng, 9 tháng, năm

6
Về kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình điện gió,

điện mặt trời, thủy điện vào sử dụng 

Văn bản, Báo 

cáo

Hàng tháng, quý, 6 

tháng, 9 tháng, năm

7
Đôn đốc, hỗ trợ, kiểm tra chấn chỉnh việc đầu tư và quản

lýhệ thống điện mặt trời theo đúng quy định

Văn bản, Báo 

cáo

Hàng tháng, quý, 6 

tháng, 9 tháng, năm

8
Đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư điện gió, ĐMT nối lưới tham

gia cơ chế đấu thầu theo quy định của Chính Phủ

Văn bản, Báo 

cáo
Năm 2023

9
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với cơ sở sử dụng

năng lượng trọng điểm

Thành lập 

Đoàn kiểm tra
11/2023
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

10
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày

03/02/2021 của UBND tỉnh

Văn bản, Báo 

cáo

Hàng tháng, quý, 6 

tháng, 9 tháng, năm

Thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-

CP ngày 02/10/2020 của Chính

phủ và Chương trình số 110-

CTr/TU ngày 03/9/2020 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy về Chương

trình hành động thực hiện Nghị

quyết số 55-NQ/TW ngày

11/02/2020 của Bộ Chính trị về

định hướng Chiến lược phát triển

năng lượng quốc gia của Việt

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến

năm 2045

VI Công tác Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đồng chí Phạm Văn 

Binh - Giám đốc Sở

Trung tâm KC&

XTTM

A Khuyến công

1
Triển khai Đề án khuyến công địa phương, Quốc gia năm

2023
Đề án Trong năm 2023

Quyết định số 575/QĐ-UBND

ngày 08/9/2021; Quyết định số

2948/QĐ-BCT ngày 29/12/2022

Khuyến công địa phương, Quốc gia

2 Xây dựng các đề án khuyến công năm 2024 Đề án Quý IV/2023
Quyết định số 575/QĐ-UBND

ngày 08/9/2021

3
Hỗ trợ phòng trưng bày giới thiệu các sản phẩm công nghiệp

nông thôn gắn với du lịch
đề án Trong năm 2023

Quyết định số 575/QĐ-UBND

ngày 08/9/2021
Khuyến công địa phương

B Xúc tiến thương mại

1
Tổ chức đoán đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt nam

giao dịch với các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ
Chương trình Quý IV/2023 Xúc tiến thương mại quốc gia

2 Tham gia 02 Hội chợ triển lãm trong nước Chương trình Quý II-III/2023 Xúc tiến thương mại địa phương

3 Xuất bản Bản tin hoạt động Công nghiệp & Thương mại Bản tin Hàng quý Xúc tiến thương mại địa phương

4 Duy trì, cập nhật và đăng tải thông tin lên website Bản tin Thường xuyên Xúc tiến thương mại địa phương

5

Tổ chức 02 chương trình kết nối giao thương, kết nối cung

cầu giữa DN Gia Lai và DN các tỉnh/thành tại HCM và Hà

Nội

Chương trình Quý IV/2023 Xúc tiến thương mại địa phương

6

Tổ chức 02 chương trình giới thiệu "hàng Việt" và "sản

phẩm đặc trưng của tỉnh" tại các khu du lịch/hội chợ/siêu

thị/ sự kiện…

Chương trình Trong năm 2023 Xúc tiến thương mại địa phương

7
Tổ chức 05 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại các

huyện, thị xã tỉnh Gia Lai
Phiên chợ Trong năm 2023 Xúc tiến thương mại địa phương
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

VII Cấp giấy phép, giấy chứng nhận

Đồng chí Phạm 

Văn Binh - Giám 

đốc Sở

Các phòng được 

phân công giải 

quyết thủ tục hành 

chính

1 Cấp Giấy phép hoạt động điện lực
Phòng Quản lý năng 

lượng
Giấy phép Thường xuyên

Thông tư số 21/2020/TT-BCT

ngày 09 tháng 9 năm 2020 quy

định về trình tự, thủ tục cấp giấy

phép hoạt động điện lực

2 Cấp Giấy phép sử dụng VLNCN
Phòng Kỹ thuật an 

toàn và môi trường
Giấy phép Thường xuyên

3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
Phòng Quản lý 

Thương mại

Giấy chứng 

nhận
Thường xuyên

4
Cấp giấy chứng nhận đủ điều điều kiện đầu tư trồng cây 

thuốc lá

Phòng Quản lý công 

nghiệp

Giấy chứng 

nhận
Thường xuyên

5
Cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vưc 

ngành công thương

Phòng Quản lý công 

nghiệp

Giấy chứng 

nhận
Thường xuyên

6
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp khí dầu mỏ hóa 

lỏng vào chai

Phòng Kỹ thuật an 

toàn và môi trường

Giấy chứng 

nhận
Thường xuyên

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa 

chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp

Phòng Kỹ thuật an 

toàn và môi trường

Giấy chứng 

nhận
Thường xuyên

8
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng (LPG, LNG…)

Phòng Quản lý 

Thương mại

Giấy chứng 

nhận
Thường xuyên

VII Tổng hợp, kế hoạch - Dự án Đồng chí Nguyễn 

Duy Lộc - Phó 

Giám đốc Sở

Văn phòng Sở

1
Xây dựng, rà soát kịch bản tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế

xã hội quý, 6 tháng, 9 tháng năm 2023
Quy chế làm việc UBND tỉnh

2

Thực hiện nhiệm vụ tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày

26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi

hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Báo cáo Trong năm 2023

3
Báo cáo Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh khu vực

Miền Trung - Tây Nguyên và các nội dung liên quan
Báo cáo Theo VB của đơn vị chủ trì
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

VIII Quản lý công nghiệp Đồng chí Nguyễn 

Duy Lộc - Phó 

Giám đốc Sở

Phòng Quản lý 

công nghiệp

1 Báo cáo kế hoạch sản xuất công nghiệp Báo cáo Trong năm 2023

2

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, định hướng, 

chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Gia Lai  thực hiện 

Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 của Chính phủ 

về chương trình hành động định hướng xây dựng chính sách 

phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến 

2045.

Báo cáo Trong năm 2023

3
Hướng dẫn và đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố 

thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn 
Văn bản

Thường xuyên trong 

năm 2023

4
Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất 

kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn
Báo cáo Trong năm 2023

5
Tổ chức thẩm định và thành lập các Cụm Công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh 
Quyết định Trong năm 2023

6

Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cở sở 

sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực ngành công thương về 

công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên 

đán

Văn bản Quý I/2023

7
Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết 

nguyên đán
Kế hoạch Tháng 12/2023
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

8
Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng 

hành đồng vì an toàn thực phẩm, Tết trung thu
Kế hoạch

Tháng 4 và tháng 9 

năm 2023

9

Thực hiện nhiệm vụ tại kế hoạch số 1696/KH-UBND ngày 

8/8/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Đề án 

"Tiển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn 

gốc" trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Báo cáo Trong năm 2023

10
Tham gia kiểm tra, họp đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP 
Sản phẩm Tháng 12/2023

11

Theo dõi, tổng hợp, phối hợp thực hiện chương trình, cơ 

chế, chính sách, kế hoạch phát triển doanh nghiệp công 

nghiệp vừa và nhỏ 

Báo cáo Trong năm 2023

12
Theo dõi lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số ngành

công nghiệp
Báo cáo Trong năm 2023

13

Thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 891/KH-UBND ngày

06/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai Chiến lược quốc gia

về Trí tuệ nhân tạo

Báo cáo Trong năm 2023

14 Tham gia đánh giá lựa chọn các đề tài khoa học cấp tỉnh Đề tài, dự án Hàng tháng

15
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các dự án công trình 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Báo cáo thẩm 

định
Trong năm 2023
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

IX Quản lý điện năng Đồng chí Nguyễn 

Duy Lộc - Phó 

Giám đốc Sở

Phòng Quản lý 

năng lượng

1
Về bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các dự án lưới điện trên

địa bàn tỉnh
Hồ sơ

Thường xuyên trong 

năm 2023

2
Về thỏa thuận hướng tuyến các dự án lưới điện trên địa bàn

tỉnh
Văn bản

Thường xuyên trong 

năm 2023

3
Về kiểm tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý

chất lượng công trình xây dựng của các chủ đầu tư lưới điện

Văn bản, Báo 

cáo

Thường xuyên trong 

năm 2023

4
Về kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình lưới điện

vào sử dụng 

Văn bản, Báo 

cáo

Thường xuyên trong 

năm 2023

5 Cung ứng điện
Văn bản, Báo 

cáo

Mùa mưa bão năm 

2023

6

Triển khai thực hiện Quyết số 41/2017/QĐ-TTg của Thủ

tướng Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục điều chuyển

công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập

đoàn Điện lực Việt Nam quản lý

Báo cáo
Thường xuyên trong 

năm 2023

Quyết số 41/2017/QĐ-TTg của

Thủ tướng Chính phủ Quy định

trình tự, thủ tục điều chuyển

công trình điện được đầu tư bằng

vốn nhà nước sang Tập đoàn

Điện lực Việt Nam quản lý

7 Tiết kiệm điện
Văn bản, Báo 

cáo

Thường xuyên trong 

năm 2023

Triển khai thực hiện Kế hoạch số

51/KH-UBND ngày 15/01/2021

của UBND tỉnh sử dụng năng

lượng tiết kiệm và hiệu quả trên

địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn

2020-2030

X An toàn hồ đập thủy điện, phòng chống thiên tai Đồng chí Nguyễn 

Duy Lộc - Phó 

Giám đốc Sở

Phòng Kỹ thuật 

an toàn và môi 

trường

1

Công tác quản lý an toàn đập thủy điện; Phê duyệt các

phương án bảo vệ đập, phương án ứng phó với tình huống

khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh hoặc xem

xét cho phép tiếp tục sử dụng các phương án đã được phê

duyệt

Văn bản, Báo 

cáo

Thường xuyên trong 

năm 2023

2
Về hỗ trợ bồi thường, GPMB trong đầu tư các dự án lưới

điện triển khai đầu tư 2021 trên địa bàn tỉnh

Văn bản, Báo 

cáo

Thường xuyên trong 

năm 2023

3 Công tác quản lý an toàn điện
Văn bản, Báo 

cáo

Mùa mưa bão năm 

2023
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

4 Công tác Phòng chống thiên tai
Văn bản, Báo 

cáo

Thường xuyên trong 

năm 2023
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

XI Kỹ thuật an toàn - Môi trường Đồng chí Nguyễn 

Duy Lộc - Phó 

Giám đốc Sở

Phòng Kỹ thuật

an toàn và môi

trường

1
Báo cáo tình hình sử dụng VLNCN năm 2022 

trên địa bàn tỉnh
Báo cáo 15/01/2023

2
Báo cáo kết quả công tác An toàn - vệ sinh lao 

động 
Báo cáo Quý I/2023

3
Báo cáo tình hình quản lý và hoạt động hóa chất 

trên địa bàn tỉnh
Báo cáo

Trước 20/12

(Âm lịch)

4
Dừng việc vận chuyển và sử dụng VLNCN trong dịp tết 

nguyên đán 
Công văn

Trước 24/12

(Âm lịch)

5 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành công thương Báo cáo Trước 15/7

6
Báo cáo tình hình sử dụng VLNCN 6 tháng đầu năm 

trên địa bàn tỉnh
Báo cáo Trước 15/7

7

Xây dựng và tổ chức Kế hoạch hưởng ứng Tháng 

hành động về ATVSLĐ của ngành Công Thương trên địa 

bàn tỉnh

Kế hoạch Quý I

8
Báo cáo kết quả hưởng ứng ngày Môi trường 

Thế Giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học
Báo cáo Tháng 11

9
Báo cáo kết quả hưởng ứng Chiến dịch Làm cho 

thế giới sạch hơn năm 2022
Báo cáo Tháng 11

10

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư 

19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường

Báo cáo Tháng 11

11
Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước 

về lĩnh vực khoáng sản
Báo cáo Thường xuyên

12
Kiểm tra hiện trường và thẩm định các điều kiện an toàn sau 

khi tiếp nhận Thông báo nổ mìn
Biên bản Thường xuyên

13

Tham gia các Hội đồng thẩm định: Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường; Báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng 

khoáng sản; Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Phiếu nhận xét Thường xuyên

14
Tham gia Kiểm tra hiện trường và thẩm định các Đề án 

thăm dò khoáng sản
Công văn Thường xuyên

15
Tham gia kiểm tra hiện trường và thẩm định Kế hoạch ứng 

phó sự cố tràn dầu
Công văn Năm 2023

16
Tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy - CN ngành 

Công Thương
Công văn Năm 2023
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

17 Thaành lập Hội đồng đánh giá An toàn hồ đập

Quyết định 

thành lập Hội 

đồng

Quý II/2023

XII Công tác quốc phòng, an ninh của Sở

Đồng chí Nguyễn 

Duy Lộc - Phó Giám 

đốc Sở

Văn phòng

1
Kế hoạch xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an

ninh, trật tự
Kế hoạch Quý I/2023

Sau khi có Nghị quyết của Đảng

ủy

2
Đăng ký xây dựng cơ quan đạt chuẩn an toàn về an ninh,

trật tự

Tờ trình, bản 

đăng ký
Quý I/2023

3

Báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm; lập hồ sơ thủ tục đề nghị

Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận cơ quan đạt

chuẩn về an toàn, an ninh trật tự

Báo cáo trước 15/6; 15/12

4 Cử công chức, viên chức huấn luyện tự vệ năm 2023 Công văn
Định kỳ hàng tháng

(mỗi đợt 7 ngày)

Theo chỉ tiêu cấp trên giao, sau

khi được Giám đốc sở thống nhất

5
Báo cáo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, tổ quốc
Báo cáo trước 15/6; 15/12

6 Báo cáo phòng chống tội phạm, chống ma túy Báo cáo trước 15/6; 15/12

XIII Quản lý thương mại

Đồng chí Đào 

Thị Thu Nguyệt - 

Phó Giám đốc Sở

Phòng Quản lý 

thương mại

1

Phối hợp với Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

theo dõi, triển khai chương trình chợ hỗ trợ đầu tư theo

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân

tộc thiểu số & miền núi giai đoạn 2021-2025.

Văn bản Hằng năm Phát triển thương mại

2

Triển khai kế hoạch 1613/KH-UBND ngày 22/10/2021 của

UBND tỉnh, KH thực hiện Chương trình phát triển thương

mại miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

giai đoạn 2021 -2025

Báo cáo Quý III/2023 Phát triển thương mại

3

Tham mưu lãnh đạo Sở gặp gỡ các doanh nghiệp kinh

doanh Thương mại nhằm lắng nghe những ý kiến kiến nghị

của các đơn vị, nắm những thuận lợi khó khăn, đề xuất cấp

có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, qua buổi gặp gỡ vận động các thương nhân

kinh doanh phối hợp thực hiện có hiệu quả.

Hàng quý Phát triển thương mại

4
Báo cáo Bộ Công Thương một số chỉ tiêu về kinh tế (về

tổng mức bán lẻ hàng hóa và  hạ tầng thương mại)
Báo cáo Quý III/2023 Phát triển thương mại

5 Tham mưu xây dựng Cụm chế xuất và Trung tâm logistics Hàng tháng
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

6
Theo dõi, quản lý chặt chẽ tình hình đăng ký hoạt động

khuyến mại  và quảng bá SP trên địa bàn tỉnh.
Văn bản Hàng tháng Công tác Xúc Tiến Thương mại

7

Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về công bố

danh mục điạ điểm tổ chức hội chợ triển lãm thương mại và

lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn

tỉnh 2024

Tờ trình Quý IV/2023 Công tác Xúc Tiến Thương mại

8
Báo cáo công tác quản lý Nhà nước về Xúc tiến Thương mại

năm 2023
Báo cáo Hàng tháng Công tác Xúc Tiến Thương mại

9
Thẩm định, kiểm tra, đề xuất tổ chức các HCTL thương mại

đối với các doanh nghiệp KDTM đăng ký.
Văn bản Trong năm 2023 Công tác Xúc Tiến Thương mại

10

Tham mưu kip thời các văn bản về việc hỗ trợ, tiêu thụ sản

phẩm OCOP và nông sản của tỉnh Gia Lai; Các văn bản về

hỗ trợ, tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản của các tỉnh;

Mời các doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia các

hội chợ thương mại của các tỉnh;

Văn bản Hàng tuần Công tác Xúc Tiến Thương mại

11

Triển khai kế hoạch số 1364/KH-UBND ngày 20/9/2021 Kế

hoạch Thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh

tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Báo cáo Hàng tháng Công tác Xúc Tiến Thương mại

12

Phối hợp với Trung tâm khuyến công và XTTM vận động

và phối hợp với các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia tổ

chức nhiều phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn gắn với

thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng

hàng Việt Nam”. 

Hàng tháng
Thực hiên cuộc vận động “người Việt

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

13

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1179/KH-UBND ngày

23/8/2021 của UBND tỉnh về phát triển thị trương trong

nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng

hàng Việt Nam" giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia

Lai.

Hàng năm
Thực hiên cuộc vận động “người Việt

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

14

Xây dựng các Đề án thuộc chương trình phát triển thị

trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam

ưu tiên dùng hàng Việt Nam hàng năm, đăng ký Bộ Công

Thương

Đề án Trong năm 2023
Thực hiên cuộc vận động “người Việt

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

15
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình “người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 cho Bộ Công Thương 
Báo Cáo Trong năm 2023

Thực hiên cuộc vận động “người Việt

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

16

Triển khai Kế hoạch 1082/KH-UBND ngày 5/8/2021, Kế

hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý

nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa

cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Báo cáo Hàng tháng Quản  lý bán hàng đa cấp
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

17

Triển khai Kế hoạch hoạt động kinh doanh theo phương

thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời tuyên truyền các

đơn vị tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương chấp hành

tốt theo tinh thần Nghị định số 40/2018 của Chính phủ về

hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Văn bản Trong năm 2023 Quản  lý bán hàng đa cấp

18 Báo cáo công tác quản lý bán hàng đa cấp năm 2022 Báo cáo Trong năm 2023 Quản  lý bán hàng đa cấp

19

Triển khai kế hoạch số 1617/KH-UBND ngày 22/10/2021,

Kế hoạch triển khai chương trình phát triển các hoạt động

bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn

tỉnh Gia Lai

Báo cáo Tháng 3-5/2023  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

20

Phối hợp với các sở, ngành, các địa phương và Hội bảo vệ

quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Gia Lai triển khai tổ chức

thực hiện theo kế hoạch hướng dẫn của Bộ Công Thương về

việc tổ chức Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam

hằng năm (15/3 hàng năm);

Kế hoạch Tháng 11/2023  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

21
Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày quyền người tiêu dùng

Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Kế hoạch Quý IV/2023  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

22 Báo cáo tình hình quản lý về kinh doanh xăng dầu năm 2023 Báo cáo Tháng 12/2023
Quản lý về các mặt hàng kinh doanh có

điều kiện (Khí, rượu, thuốc lá)

23 Báo cáo tình hình quản lý về kinh doanh khí năm 2023 Báo cáo Tháng 12/2023
Quản lý về các mặt hàng kinh doanh có

điều kiện (Khí, rượu, thuốc lá)

24 Báo cáo tình hình quản lý về kinh doanh rượu năm 2023 Báo cáo Tháng 12/2023
Quản lý về các mặt hàng kinh doanh có

điều kiện (Khí, rượu, thuốc lá)

25 Báo cáo tình hình quản lý về kinh doanh thuốc lá năm 2023 Báo cáo Tháng 12/2023
Quản lý về các mặt hàng kinh doanh có

điều kiện (Khí, rượu, thuốc lá)

26  Theo dõi giá cả thị trường, cung cầu hàng hóa 

phục vụ các 

báo cáo 

chuyên ngành

Thường xuyên trong 

năm 2023

Công tác quản lý thị trường hàng hóa,

giá cả

27

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo cùng

cầu hàng hóa, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và Tết

Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024

Kế hoạch Quý IV/2023
Công tác quản lý thị trường hàng hóa,

giá cả

28

Kế hoạch số 1367/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND

tỉnh, Kế hoạch tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Kế hoạch Tháng 3-4/2023 Hội nhập kinh tế Quốc tế

29

Triển khai hoạt động tổ đầu mối của Ban hội nhập kinh tế

quốc tế làm nhiệm vụ hỗ trợ hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ

chức cá nhân tìm hiểu nội dung các FTA.  

 Báo cáo
Tháng 5, tháng 

11/2023
Hội nhập kinh tế Quốc tế

30 Sơ kết, tổng kết công tác hội nhập quốc tế của tỉnh Báo cáo trước 15/6; 15/12 Hội nhập kinh tế Quốc tế

XIV Quản lý Xuất nhập khẩu

Đồng chí Đào Thị 

Thu Nguyệt - Phó 

Giám đốc Sở

Phòng Quản lý 

thương mại
Hội nhập kinh tế Quốc tế

1
Hoàn thành số liệu thống kê chính thức về kết quả xuất,

nhập khẩu của tỉnh, xuất nhập khẩu qua biên giới năm 2023
Báo cáo Quý I/2023 Xuất nhập khẩu
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

2
Triển khai chỉ tiêu Kế hoạch xuất khẩu hàng hóa tỉnh Gia

Lai năm 2023 đến các doanh nghiệp.
Báo cáo Tháng 3-4/2023

3

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 1054/KH-UBND

ngày 30/7/2021, Kế hoạch xuất khẩu hàng hóa tỉnh Gia Lai

giai đoạn 2021-2025 

Kế hoạch Tháng 6/2023

4 Xây dựng Kế hoạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2024 kế hoạch Quý IV/2023

5

Tổ chức 02 hội nghị tập huấn chuyên sâu: về thuế quan,

quy tắc xuất xứ hàng hóa, hỗ trợ hướng dẫn cấp C/O tại

Hiệp định EVFTA VÀ CPTPP; nghiệp vụ xuất khẩu.

hội nghị Tháng 10-11/2023

6

Phối hợp tổ chức cho các doanh nghiệp trực tiếp tham gia

giới thiệu hàng hóa sang thị trường Lào, Campuchia thông

qua việc tổ chức phiên chợ hàng Việt tại nước bạn.

Phiên chợ Hàng tháng

7

Phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ, các đơn vị liên quan

trong công tác quảng bá tiềm năng, xúc tiến xuất khẩu hàng

hóa của tỉnh thông qua các sự kiện ngoại giao

Hàng tháng

8

Mời gọi doanh nghiệp tham gia tìm kiếm thị trường xuất

khẩu theo chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của

Bộ Công Thương, các hội chợ, triển lãm, sự kiện XTTM

chuyên ngành nông sản thực phẩm...

Hàng tháng

9

Theo dõi, tổng hợp, đánh giá thực hiện chỉ tiêu kế hoạch

xuất, nhập khẩu, xuất nhập khẩu qua biên giới hàng tháng,

quý, năm 2023

Khi phát sinh dự án

10
Phối hợp với phòng Quản lý Năng lượng, Quản lý Công

nghiệp thống kê việc nhập khẩu máy móc thiết bị
Hàng tháng

11

Thực hiện Kế hoạch 1055/KH-UBND ngày 30/7/2021 của

UBND tỉnh triển khai thực hiện quyết định 259/QĐ-TTg

phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên

giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 của tỉnh Gia

Lai. 

Kế hoạch Trong năm 2023 Kinh tế biên mậu

12

Triển khai Kế hoạch 2377/KH-UBND về triển khai thực

hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện

Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại

biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia tại Việt

Nam.

Báo cáo
Tháng 5/2023 và 

T11/2023

13 Báo cáo Sơ kết, tổng kết hoạt động thương mại biên giới Báo cáo Trong năm 2023
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

XV Thương mại điện tử

Đồng chí  Đào Thị 

Thu Nguyệt - Phó 

Giám đốc Sở

Phòng Quản lý 

thương mại

1

Trên cơ sở Quyết định 598/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế 

hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Gia Lai giai đoạn

2021-2025, triển khai:Đăng ký các đề án thương mại điện tử

thuộc Chương trình thương mại điện tử quốc gia năm 2024

trình Bộ Công Thương phê duyệt.

Văn bản Qúy III/2023

2

Tổ chức một chương trình tập huấn chuyên sâu về Thương

mại điện tử cho cán bộ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp,

HTX.

Hội thảo Qúy IV/2023

3

Thực hiện hoạt động khảo sát, thống kê về thương mại điện

tử phục vụ công tác quản lý, điều hành, xây dựng cơ chế,

chính sách về thương mại điện tử.

Theo dõi phục 

vụ báo cáo 

chuyên ngành

Thường xuyên trong 

năm 2023

4
Phối hợp triển khai thực hiện các văn bản, chương trình, đề

án của Bộ Công Thương về thương mại điện tử trên địa bàn.
Văn bản Tháng 12/2023



16
STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

5
Báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương kết quả thực hiện Kế

hoạch Phát triển thương mại điện tử năm 2022
Báo cáo Tháng 12/2023

XVI Công tác Khoa học- Công nghệ

Đồng chí Đào

 Thị Thu Nguyệt - 

Phó Giám đốc Sở
Văn phòng

1 Triển khai và tổng hợp đăng ký sáng kiến kinh nghiệm Văn bản Quý II/2023

2
Họp Hội đồng sáng kiến để họp bình xét, chấm điểm các

sáng kiến kinh nghiệm.

Biên bản,

quyết định
Tháng 12/2023

3 Chương trình hợp tác TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý 

thương mại

Công văn,

 báo cáo
Trong năm 2023

XVII
Dự án, kế hoạch; các chuương trình MTQG, tam nông, 

hợp tác TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh Đồng chí Rcom Jen 

- Phó Giám đốc Sở

Văn phòng

1 Báo cáo ngành Công Thương định kỳ hàng tháng, quý, năm Báo cáo

Theo Quy chế làm 

việc, yêu cầu của 

UBND tỉnh

Quy chế làm việc UBND tỉnh
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

2 Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2023
Kế hoạch, 

chương trình
Tháng 02/2023 Quy chế làm việc UBND tỉnh

3

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông

thôn mới; Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, 

Văn phòng
Công văn,

 báo cáo
Trong năm 2023

4
Chuương trình Tam nông, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, kinh tế tập thể, hợp tác xã
Văn phòng

Công văn,

 báo cáo
Trong năm 2023  

5
Theo dõi, tổng hợp lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, Hợp

tác xã thuộc lĩnh vực ngành Công Thương

Phòng Quản lý 

công nghiệp

Công văn,

 báo cáo
Trong năm 2023

XVIII Quản lý chất lượng ISO

Đồng chí 

Rcom Jen - Phó 

Giám đốc Sở
Văn phòng

1 Kế hoạch đánh giá nội bộ ISO Kế hoạch Quý IV/2023

2
Báo cáo họp xem xét lãnh đạo về hệ thống quản lý chất

lượng ISO
Báo cáo Quý IV/2023

3
Báo cáo công tác áp dụng và duy trì cải tiến hệ thống quản

lý chất lượng ISO năm 2023
Báo cáo Tháng 12/2023

4
Thực hiện chuyển đổi ISO điện tử theo kế hoạch của Ủy ban

nhân dân tỉnh
Công vănTheo hướng dẫn của UBND tỉnh

XIX Thanh tra, pháp chế

Đồng chí 

Rcom Jen - Phó 

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở

1 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 Kế hoạch

Tháng Quý I/2023 

hoặc theo văn bản của 

cơ quan chức năng

2 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 Kế hoạch

Tháng 2/2023 hoặc 

theo văn bản của cơ 

quan chức năng

3
Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023
Kế hoạch

Tháng 2/2023 hoặc 

theo văn bản của cơ 

quan chức năng

4 Kế hoạch thanh tra năm 2024 Kế hoạch Tháng 12/2023

5
Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,

phòng, chống tham nhũng 
Báo cáo quý, 6 tháng, năm

6
Báo cáo nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp

luật
Báo cáo 6 tháng, năm

7 Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật Báo cáo năm

8
Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi

phạm hành chính
Báo cáo 6 tháng, năm

9 Báo cáo công tác thống kê công tác tư pháp Báo cáo năm

10 Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Báo cáo 6 tháng, năm
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

11 Báo cáo công tác pháp chế Báo cáo Tháng 12/2023

12
Báo cáo công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản qui

phạm pháp luật
Báo cáo Tháng 12/2023

13 Báo cáo bộ tiêu chí  phổ biến, giáo dục pháp luật Báo cáo Tháng 02/2023

14 Báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Báo cáo Tháng 12/2023

15
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra

doanh nghiệp năm 2023
Báo cáo Tháng 12/2023
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

XX
Văn thư - Lưu trữ; Quy chế dân chủ; Dân vận Chính

quyền
Đồng chí Rcom Jen 

- Phó Giám đốc Sở

Văn phòng Sở

1 Kế hoạch Bảo vệ bí mật nhà nước Sở Công Thương Quyết định Quý I/2023

2 Quyết định Danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2023 của Sở Quyết định Quý I/2023

3 Kế hoạch công tác dân vận chính quyền Kế hoạch Quý I/2023

4 Báo cáo công tác dân vận chính quyền Báo cáo

6 tháng, năm, hoặc 

theo yêu cầu văn bản 

cấp trên

5 Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Báo cáo

6 tháng, năm, hoặc 

theo yêu cầu văn bản 

cấp trên

XXI Xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa Đồng chí Rcom Jen 

- Phó Giám đốc Sở
Văn phòng

1

Đăng ký, họp xét, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện Báo cáo định

kỳ 6 tháng, 01 năm về công tác xây dựng cơ quan đạt chuẩn

văn hóa năm 2023

Công văn
Quý I/2023; 

Tháng 12/2023

XXII Cải cách hành chính Đồng chí Rcom Jen 

- Phó Giám đốc Sở

Văn phòng Sở

1
Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm

2023
Kế hoạch Tháng 12/2022

Sau khi có Kế hoạch của Ủy ban

nhân dân tỉnh

2
Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

năm 2023
Kế hoạch Tháng 12/2022

Sau khi có Kế hoạch của Ủy ban

nhân dân tỉnh

3
Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách

hành chính năm 2023
Kế hoạch Quý I/2022

Sau khi có Kế hoạch của Ủy ban

nhân dân tỉnh

4
Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền công tác cải

cách hành chính năm 2023
Kế hoạch Quý I/2022

Sau khi có Kế hoạch của Ủy ban

nhân dân tỉnh

5
Báo cáo Kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ

tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Báo cáo Tháng 6, 12/2022

Sau khi có Kế hoạch của Ủy ban

nhân dân tỉnh
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STT Tên Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị chủ trì đề 

xuất

Kết quả thực 

hiện
Thời gian hoàn thành Căn cứ đề xuất Ghi chú

6
Báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính quý, 6 tháng,

9 tháng, 01 năm
Báo cáo Hàng tháng, quý, năm

Sau khi có Kế hoạch của Ủy ban

nhân dân tỉnh

XXIII
Công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, bình đẳng giởi, vì

sự tiến bộ phụ nữ
Đồng chí Rcom Jen 

- Phó Giám đốc Sở
Văn phòng

1
Báo cáo tình hình kết quả đổi mới giáo dục và đào tạo 6

tháng, 01 năm
Báo cáo Trước 15/6; 15/12

2
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì

sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023
Kế hoạch Quý I/2023

3 Báo cáo công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Báo cáo Trước 15/6; 15/12
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